DANH SÁCH

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018
(Kèm theo Quyết định số: 369/QĐ-MTT  ngày 09 tháng 10 năm 2018

của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai)

1. Tập thể:

	TT
	Tên tập thể
	Thuộc đơn vị
	Ghi chú

	1
	Ban vận động khu phố 3 
	Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu
	

	2
	Ban vận động ấp 1
	Xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu
	

	3
	Ban vận động ấp 3
	Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu
	

	4
	Ban Công tác Mặt trận ấp Bến Cộ
	Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch
	

	5
	Ban Công tác Mặt trận ấp Cát Lái
	Xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch
	

	6
	Ban vận động ấp 5
	Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	

	7
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Thành
	Huyện Xuân Lộc
	

	8
	Ban Công tác Mặt trận ấp Tân Bình 1
	Xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc
	

	9
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Tâm
	Huyện Xuân Lộc
	

	10
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Thọ
	Huyện Xuân Lộc
	

	11
	Ban vận động Ấp Nhất Hòa
	Xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa
	

	12
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hạnh
	Thành phố Biên Hòa
	

	13
	Ban Công tác Mặt trận ấp 3
	Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ
	

	14
	Ban phát triển xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ấp 6
	Xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ
	

	15
	Ban Công tác Mặt trận ấp 10
	Xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ
	

	16
	Ban Công tác Mặt trận ấp 8
	Xã Thanh Sơn, huyện Định Quán
	

	17
	Ban Công tác Mặt trận ấp Phú Tân
	Xã Phú Cường, huyện Định Quán
	

	18
	Ban Công tác Mặt trận ấp 2/97
	Xã La Ngà, huyện Định Quán
	

	19
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Tân
	Thị xã Long Khánh
	

	20
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Quang
	Thị xã Long Khánh
	

	21
	Ban vận động ấp Bàu Trâm
	Xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh
	

	22
	Ban vận động ấp 4
	Xã Long An, huyện Long Thành
	

	23
	Ban vận động ấp 6
	Xã An Phước, huyện Long Thành
	

	24
	Ban vận động ấp Phước Hòa
	Xã Long Phước, huyện Long Thành
	

	25
	Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Xuân
	Huyện Tân Phú
	

	26
	Ban Công tác Mặt trận ấp Phương Mai 1
	Xã Phú Lâm, huyện Tân Phú
	

	27
	Ban Công tác Mặt trận ấp Phú Yên
	Xã Phú Trung, huyện Tân Phú
	

	28
	Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Hòa
	Huyện Trảng Bom
	

	29
	Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hòa
	Huyện Trảng Bom
	

	30
	Ban vận động ấp Quảng Lộc
	Xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom
	

	31
	Ban Công tác Mặt trận ấp Phan Bội Châu
	Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất
	

	32
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Trung
	Huyện Thống Nhất
	

	33
	Ban vận động ấp Hưng Nghĩa
	Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất
	

	
	Tổng cộng: 33 tập thể
	
	


2. Cá nhân:

	TT
	Phái
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Ông
	Lữ Thượng Chơn
	Chi hội phó Hội Người cao tuổi khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu
	

	2
	Bà
	Nguyễn Thị Phúc
	Ấp Cây Cầy, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu
	

	3
	Bà
	Nguyễn Thị Định
	Ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch
	

	4
	Ông 
	Thân Văn Điệp
	Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thạnh, huyện Nhơn Trạch
	

	5
	Ông 
	Phạm Văn Phi
	Tổ Mặt trận số 11, ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc
	

	6
	Bà
	Hoàng Thị Loan
	Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc
	

	7
	Bà
	Bùi Thị Thu Thủy
	Chủ tịch HĐND xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa
	

	8
	Bà
	Lê Thị Thanh Nga
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa
	

	9
	Ông
	Nguyễn Thanh
	Trưởng ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ
	

	10
	Bà
	Phạm Thị Mỳ
	Bí thư Chi bộ ấp 10, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ
	

	11
	Bà
	Hoàng Thị Huyên
	Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 8, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán
	

	12
	Ông
	Chềnh Cún Bẩu
	Người có uy tín ấp Hiệp Hòa, xã Ngọc Định, huyện Định Quán
	

	13
	Ông
	Liên Thanh Phước
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh
	

	14
	Ông
	Vòng Vĩnh Ốn
	Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bàu Sen thị xã Long Khánh
	

	15
	Ông
	Nguyễn Văn Lợi
	Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 4, xã Long An, huyện Long Thành
	

	16
	Ông
	Lê Thành Sang
	Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 6, xã An Phước, huyện Long Thành
	

	17
	Ông
	Trần Thanh Hải
	Ấp Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú
	

	18
	Bà
	Nguyễn Kim Là
	Ấp 4, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú
	

	19
	Ông
	Trần Minh
	Nguyên Trưởng Ban hành giáo, giáo xứ Tâm An, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom
	

	20
	Ông
	Hà Huy Linh
	Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tiến huyện Trảng Bom
	

	21
	Ông
	Trần Văn Tự
	Phó Ban hành giáo xứ Mẫu Tâm, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất
	

	22
	Ông
	Nguyễn Thanh Hiếu
	Ấp Bạch Lâm 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất
	

	
	
	Tổng cộng: 22 cá nhân
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